
                                GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM                                                                       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

                HỌC VIỆN PHẬT GIÁO VIỆT NAM TẠI TP. HCM                                                                    Ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

TP. Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 9 năm 2019 
 

LỊCH THI CUỐI HỌC KỲ 3 KHÓA XIII 

 

 

NGÀY GIỜ KHOA MÔN THI GIẢNG VIÊN PHÒNG SL MSSV 

 

 

 

THỨ 

HAI 

23/9/2019 
 

13g00 – 14g30 

 

 

 

ĐẠI CƢƠNG LỊCH SỬ PHẬT GIÁO ẤN ĐỘ TT.TS T Chơn Minh 

NX2  Trệt 144 13001→13167 

NX2 101 75 13168→13250 

NX2 102 46 
13251→13272 

Tín chỉ và cao học 

15g00 – 16g30 

 

 

ĐẠI CƢƠNG LỊCH SỬ VIỆT NAM TT.TS T Phƣớc Đạt 

NX2  Trệt 144 13001→13167 

NX2 101 75 13168→13250 

NX2 102 27 
13251→13272 và 

tín chỉ 

 

 

 

 

 

 

THỨ BA 

24/9/2019 

9g00 - 10g30 

 

 

ANH VĂN PP READING PALI 3 
TT.TS T Tâm Đức 

SC.TS.TN Liễu Pháp 
NX 2 102 

32 
12645→12620 

ĐẠI CƢƠNG 

(XIII) & KHOA 

PGVN (XII) 
TÔNG PHÁI PHẬT GIÁO VN 

TT.TS T Thiện Hạnh 

TT.TS T Trí Định 

ĐĐ.TS T Giác Hoàng 

NX2 101 
45 

13001→13040 

và tín chỉ 

NX2  Trệt 143 13041→132272 

13g00 – 14g30 

 

 ĐẠI CƢƠNG VĂN HỌC PHẬT GIÁO VN 
ĐĐ.TS T Hạnh Tuệ 

SC.TS.TN Thanh Quế 
102  

28 

9100→13204 

TRUNG VĂN ĐỌC VIẾT NS.TS.TN Kiên Liên 103 31 12283→ 13267 

15g00 – 16g30 

 

 

ĐẠI CƢƠNG 

 

HÁN 1 

NS.ThS.TN Viên Nhã 

SC.TS.TN Nguyên 

Thanh 
103 

45 

HP.10135→ 13268 

HÁN 2 
TT.Ths T Minh Thanh 

NS.TS.TN Kiên Liên 
203 

68 

PG.12055→13070 

TRUNG VĂN NGHE NÓI SC.TS.TN Nghiêm Liên 202 
31 

12283→ 13267 

 

Thời gian: từ ngày 23/9/2019  đến ngày 28/9/2019 



VĂN PHÒNG HỌC VIỆN 
 

 

 

 

THỨ NĂM 

26/9/2019 

13g00 – 14g30  

 

 

ĐẠI CƢƠNG  

SINH NGỮ HOA 1 
SC.TS.TN Nghiêm Liên 

 
102 

52 

11493→ 13272 

SINH NGỮ HOA 2 
ĐĐ.TS T An Ngôn 

SC.TS.TN Tâm Mỹ 
202 

20 

TQ.11489→ 13258 

TRUNG VĂN PHẬT PHÁP HOA NGỮ NS.TS.TN Tuệ Liên 201 31 12283→ 13267 

15g00 – 16g30 

 

ĐẠI CƢƠNG PALI 
TT.TS T Bửu Chánh 

ĐĐ.TS T Phƣớc Toàn 

203 
60 

13005→ 13099 và 

tín chỉ 

102 55 13102→13265 

ĐẠI CƢƠNG SANSKRIT  HT.T Nguyên Giác 202 10 12104→VB2.12653 

 

 

 

THỨ SÁU 

27/9/2019 

 

13g00 – 14g30 

 

 

 

ĐẠI CƢƠNG TÍN NGƯỠNG & TÔN GIÁO VN TS. Nguyễn Trọng Hạnh 
101 NX 2 

61 

13001→13198 và 

tín chỉ 

102 NX 2 60 13199→13271 

ANH VĂN PP BT ENGLISH READING 2 

SC.TS.TN Huệ Hòa 

SC.ThS.TN Nguyên 

Khai 
103 NX 2 

32 

12645→12620 

15g00 – 16g30 

 

ĐẠI CƢƠNG ĐẠI CƯƠNG XÃ HỘI HỌC 
ĐĐ.TS T Minh Thuận 

GV. Lê Thị Mỹ Hƣơng 

102 
31 

13003→13055 và 

tín chỉ 

103 30 13059→13265 

 

  

 THỨ BẢY 

28/9/2019 13g00→17g00  

   

                  

ĐẠI CƢƠNG 

SINH NGỮ ANH 1  SC.TS.TN Tâm Thảo 203 70 11272→ 12033 

SINH NGỮ ANH 2 

SC.TS.TN Huệ Hòa 

SC.ThS.TN Nguyên 

Khai 
101  NX2 

62 

11244→ 13138 

ANH VĂN PP ENGLISH SPEAKING SKILL 2 
ĐĐ.TS T Minh Thắng 

SC.TS.TN Diệu Hiếu 
102  NX2 

33 

12645→12620 

13g00 – 14g30 

 
TRUNG VĂN HÁN CỔ NS.ThS.TN Viên Nhã 103  NX2 

31 

12283→ 13267 

Nơi nhận: 
- Bộ phận Hành chánh – Giáo vụ (để thực hiện) 
- Thông báo chung: 
- Lưu VT.  


